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Cho biết NTK (theo đvc) của các nguyên tố: C = 12; O = 16; H = 1; S = 32; Cu = 64; Be = 9; Ca = 40; Na = 23; Fe = 56; K = 39; Al = 27; Li = 7; N = 14; Ag = 108; Cl = 35,5; Ba = 137; S = 32.

Câu I (2,0 điểm)
       1. Có hỗn hợp A chứa các chất BaCO3, MgO, Al2O3, SiO2. Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng được từng chất nguyên chất với khối lượng không đổi.        
       2. Cho sơ đồ biến hóa sau:                                 (10)    PE
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          Hãy gán các chất: C4H10, CH4, C2H4, C2H2, CH3COONa, CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5, CH2 = CHCl ứng với các chữ cái (không trùng lặp) và viết các phương trình phản ứng (có ghi rõ điều kiện) trong sơ đồ biến hóa trên.  

Câu II (2,0 điểm)
       1. Cho hỗn hợp gồm Al2O3, Cu, Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho từ từ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch X thu được dung dịch Z và kết tủa M. Nung kết tủa M ngoài không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn N. Cho khí H2 dư đi qua N nung nóng thu được chất rắn P. Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Z thu được kết tủa Q. 
            Xác định thành phần các chất có trong X, Y, Z, M, N, P, Q và viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
        2. Trình bày cách nhận biết các chất lỏng đựng trong các lọ riêng biệt sau đây: Natrihiđroxit, axit axetic, rượu etylic, glucozơ, dầu ăn tan trong rượu etylic. 
Câu III (2,0 điểm)

       1. Hỗn hợp bột X gồm nhôm và kim loại kiềm M. Hòa tan hoàn toàn 3,18 gam X trong lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 2,464 lít H2 (đktc) và dung dịch Y (chỉ gồm muối sunfat trung hòa). Cho Y tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch Ba(OH)2 cho tới khi gốc sunfat chuyển hết thành kết tủa thì thu được 27,19 gam kết tủa.
         a) Viết các phương trình hóa học xảy ra?

   b) Xác định kim loại M. 

2. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và có số mol bằng nhau, người ta thu được 8,8 gam CO2 và 4,5 gam H2O.

  a) Hãy chứng tỏ rằng hỗn hợp X có chứa ankan (CnH2n + 2).

b) Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của hai hiđrocacbon trên.

Câu IV (2,0 điểm)  

       1. Dung dịch A là hỗn hợp rượu etylic và nước. Cho 6,4 gam A tác dụng với Na dư, thu được 2,24 lít H2 (đktc).

         a) Xác định độ rượu của dung dịch A. Biết dH
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O = 1 g/ml; drượu = 0,8 g/ml.

         b) Cần dùng bao nhiêu gam rượu 350 khi cho tác dụng với Na dư cũng thu được lượng H2 trên.

      2. Hỗn hợp A gồm Al và Al2O3 có tỉ lệ số gam mAl : mAl
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 = 0,18 : 1,02. Cho A tan trong dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được dung dịch B và 0,672 lít H2 (đktc). Cho B tác dụng với 200 ml dung dịch HCl được kết tủa D. Nung D ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được 3,57 gam chất rắn. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch HCl.

Câu V (2,0 điểm)  
       1. Khử hoàn toàn 4,06 gam một oxit của kim loại M bằng 3,136 lít khí CO (đktc) ở nhiệt độ cao thành kim loại và khí X. Tỉ khối của X so với H2 là 18. Nếu lượng kim loại sinh ra hòa tan hết vào m gam dung dịch H2SO4 98% đun nóng thì thu được khí SO2 duy nhất và dung dịch Y. Xác định công thức hóa học của oxit kim loại M và tính giá trị nhỏ nhất của m.
       2. Chia 201 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, C2H5OH và CH3COOC2H5 làm ba phần.
           Cho phần 1 tác dụng vừa đủ với Na thu được 4,48 lít khí H2 (đktc).

           Cho phần 2 tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 2M (đun nóng).

           Cho phần 3 (có khối lượng bằng khối lượng phần 2) tác dụng với NaHCO3 dư thì có 13,44 lít (đktc) khí bay ra. Xác định khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp X.

.......................................HẾT ..........................................
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